
SỞ Y TẾ TỈNH PHÚ THỌ
BỆNH VIỆN SẢN NHI

Số          /TM-BV
V/v mời cung cấp báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày      tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Cải tạo, 
sửa chữa một số khoa, phòng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ tại Bệnh viện 
Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi 

Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267; 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Thông qua đường bưu chính viễn thông, ngoài bì thư ghi rõ “GỬI BÁO 

GIÁ” hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư của Bệnh viện.
- Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Văn thư – Phòng Hành chính quản trị, Bệnh 

viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, tỉnh 
Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 09 giờ 00’, ngày 29 tháng 9 năm 2025 

(trong giờ hành chính). 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 29 tháng 

9 năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Nội dung công việc như sau:

STT Danh mục công việc Xuất xứ/ 
sản xuất

Đơn 
vị 

tính
Số lượng

1

Thi công lắp đặt Tủ kệ vách hồ sơ phòng làm việc 
Giám đốc           
-KT: 2590x1700x400mm                        
-Chất liệu: Gỗ MDF thái lan chống ẩm phủ 
melamine, kết hợp led trang trí cánh kính màu trà 
khung nhôm mạ cao cấp
-Hãng: Vanachai 

Việt Nam m2           
4,50 



2

Thi công lắp đặt Tủ kệ vách hồ sơ, phòng làm việc 
Giám đốc           
-KT: 2590x1800x400mm                         
-Chất liệu: Gỗ MDF thái lan chống
ẩm phủ melamine, kết hợp led trang trí cánh kính 
màu trà khung nhôm mạ cao cấp
-Hãng: Vanachai 

Việt Nam m2           
4,70 

3

Thi công lắp đặt Tủ hồ sơ văn phòng, phòng làm 
việc Giám đốc      
-KT: 1000x1555x400mm                        
-Chất liệu: Gỗ MDF thái lan chống
ẩm phủ melamine
-Hãng: Vanachai 

Việt Nam m2           
1,60 

4

Thi công ốp vách Tranh đá xuyên sáng, phòng làm 
việc Giám đốc   
-Chất liệu: Đá Granite, Bao quanh gỗ MDF thái 
lan chống ẩm phủ melamine. 
-Hãng: Vanachai 

Việt Nam m2           
6,00 

5

Thi công lắp đặt khung vách, phòng làm việc Giám 
đốc                          
-Chất liệu: Inox 304. Kết hợp đèn led trang trí âm 
tường                                    
-KT: 2133x1766
-Hãng: Hoàng Vũ

Việt Nam Bộ           
1,00 

6

Thi công ốp vách ngăn phòng (bao gồm cửa ra 
vào), Khoa sản 2
-Chất liệu: Tấm PVC lam sóng, Khung sắt hộp 
25x25.  
- Hãng: HTD

Việt Nam m2         
16,00 

7

Thi công ốp thanh V PVC vân gỗ: bảo vệ góc cột, 
góc tường, góc cửa ...            
-Quy cách: V30x30
-Hãng: Xuân Hòa

Việt Nam md       
250,00 

8

Thi công lắp Rèm vải y tế, khoa chẩn đoán hình 
ảnh và thăm dò chức năng
 KT: 3050x2700mm                                        Chất 
liệu: Polyester. Bao gồm khung ray

Việt Nam Bộ 1

9

Thi công lắp rèm cuốn 1 lớp, khoa Bệnh nhiệt đới
-KT:1900x2400mm
-Chất liệu: PVC+ Fiberg Lass; Cản sáng: 100%
-Hãng: Cici Home Silvia

Việt Nam Bộ 2

10

Thi công lắp rèm cuốn 1 lớp, khoa Bệnh nhiệt đới
-KT:1500x1500mm
-Chất liệu: PVC+ Fiberg Lass; Cản sáng: 100%
-Hãng: Cici Home Silvia

Việt Nam Bộ 2

11

Thi công ốp tường phòng rửa dụng cụ khoa Kiểm 
soát nhiễm khuẩn                                    
-Chất liệu: Tấm PVC Nano (vân đá), màu trắng, 
dày 9mm
-Hãng: Xuân Hòa

Việt Nam m2 47

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 



3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ khi hợp đồng có 
hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Nhà thầu ứng 100% giá vốn hàng bán ra.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký 

biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hoá. Đồng thời nhà thầu xuất đầy đủ chứng từ 
theo quy định.

5. Các thông tin khác (Có biểu mẫu báo giá kèm theo).
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng 
sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá 
(gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể 
như sau:

1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT
Danh 
mục 

hàng hoá

Ký, mã, 
nhãn 
hiệu, 

model, 
hãng sản 

xuất

Năm sản 
xuất Xuất xứ Đơn vị 

tính

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn giá
(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí (nếu 
có)

(VND)

Thành 
tiền

(VND)

1          
2          

…..          

 Tổng 
cộng         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh 
mục hàng hoá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ 
ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 
4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc 
trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 
tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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